
PHỤ LỤC 3 

BẢNG QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:471/QĐ-ĐHKG ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang) 

Bảng 1: Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh theo thang điểm 10 

Khung 

tham chiếu 

châu âu 

(CEFR) 

TOEFT 

ITP 

TOEFT 

iBT 

TOEIC (4 

kỹ năng 

L/R-S/W) 

IELTS 

Preliminary 

/Business 

Preliminary 

Linguaskill 

(TOEFL 

CBT) 

Aptis 

ESOL 
PEIC 

PTE 

Academic 

Khung 

6 bậc 

Quy 

đổi 

điểm 

Điểm 

khuyến 

khích 

B1 450-<500 45-60 
275/275-

120/120 
4.0-5.0 

140-<160 

(PET) 
133-172 Aptis B1 Level 2 43-58 Bậc 3 7 1 

B2 500-<550 61-79 650-280 5.5-6.5 
160-<180 

(FCE) 
173-212 Aptis B2 Level 3 59-75 Bậc 4 8 2 

C1 550-<600 80-99 850-320 7.0-8.0 
180-<200 

(CAE) 
213-249 Aptis C1 Level 4 76-84 Bậc 5 9 2.5 

C2 600+ 100+ >850-320 8.5-9.0 
200-230 

(CPE) 
250+ Aptis C2 Level 5 85-90 Bậc 6 10 3 

Bảng 2: Bảng quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế khác theo thang điểm 10 

Khung tham 

chiếu châu âu 

(CEFR) 

Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Trung Tiếng Đức Tiếng Nhật Quy 

đổi 

điểm 

Điểm 

khuyến 

khích 

TORFL 

cấp độ 1 

TCF 300 

điểm 
DELF B1 

HSK cấp 

độ 3 

TOCFL cấp 

độ 3 

Goethe – 

Zertifikat B1 

DSD 

B1 

Zertifikat 

B1 

JLPT cấp 

độ N3 

B1 TRKI 1 300-399 DELF B1 

180-210 

(HSK 

Level 3) 

94-103 

(TOCFL 

Level 3) 

B1 B1 B1 
95-120 

JLPT N3 
7 1 

B2 TRKI 2 400-499 DELF B2 211-240 104-113 B2 (<335) B2 B2 (<228) 121-140 8 2 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 



Khung tham 

chiếu châu âu 

(CEFR) 

Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Trung Tiếng Đức Tiếng Nhật Quy 

đổi 

điểm 

Điểm 

khuyến 

khích 

TORFL 

cấp độ 1 

TCF 300 

điểm 
DELF B1 

HSK cấp 

độ 3 

TOCFL cấp 

độ 3 

Goethe – 

Zertifikat B1 

DSD 

B1 

Zertifikat 

B1 

JLPT cấp 

độ N3 

(HSK 

Level 4) 

(TOCFL 

Level 4) 

JLPT N3 

C1 TRKI 3 500-599 

DELF B2 

<=91, 

DALF C1 

241-270 

(HSK 

Level 5) 

114-124 

(TOCFL 

Level 5) 

B2 

(335-<368) 
B2 

B2 

(228-<275) 

141-160 

JLPT N3 
9 2.5 

C2 TRKI 4 600-699 

DALF C1 

>=50, 

DALF C2 

271-300 

(HSK 

Level 6) 

>=125 

(TOCFL 

Level 6) 

B2 

(368-400), 

C1 

C1 

B2 

(275-300), 

C1 

>161 

JLPT N3, 

N2, N1 

10 3 

Ghi chú: Thời hạn chứng chỉ còn hiệu lực theo quy định hiện hành. Riêng TOEIC (4 kỹ năng) mức điểm thành phần tối thiểu theo khung 

tham chiếu châu âu B1 (Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120). 


